
DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ (NHÓM 3) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số  1743/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng  8  năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải)
	STT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Công năng, phân loại
	Quy hoạch phát triển
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Cỡ tàu (DWT)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Công suất (TrT/năm)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	Công suất (trT/năm)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	

	I
	Cảng Quảng Bình (Cảng biển địa phương - Loại II)

	1
	Khu bến Hòn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bến tổng hợp
	01/100
	10
	9,4
	TH có bến CD
	2,00
	20
	2/310
	9,4
	4,0÷5,0
	50
	4/620
	20
	

	1.2
	Bến xi măng Quảng Phúc
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	1,0
	20
	01/200
	27
	2,0
	20
	01÷02/
	27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200÷400
	
	

	1.3
	Bến nhiệt điện Quảng Trạch
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD của nhà máy
	4,0÷5,0
	10.000 - 100.000
	01/350
	-
	9,0÷10,0
	10.000 ÷ 100.000
	02/700
	-
	

	2
	Khu bến Sông Gianh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Bến tổng hợp sông Gianh
	1/68
	1
	3,6
	TH
	0,1÷0,2
	1
	1 /108
	3,6
	0,2÷0,3
	2
	2/208
	6
	

	2.2
	Bến xăng dầu
	1
	1
	-
	Xăng dầu
	0,1÷0,2
	1
	1 bến phao
	-
	0,2
	1
	1 bến phao
	-
	

	3
	Khu bến Nhật Lệ
	Đã đóng cảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang di dời

	II
	Cảng Quảng Trị (Cảng biển địa phương - Loại II)

	1
	Khu bến Cửa Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bến tổng hợp Cửa Việt
	02/127
	1
	8
	TH, khách
	0,30
	2
	02/127
	15
	0,5÷0,6
	2
	04/227
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	÷3.000
	
	
	

	1.2
	Bến gỗ dăm mảnh
	Chưa HĐ
	-
	-
	Chuyên dùng
	1,00
	10
	01/200
	-
	1,00
	10
	01/200
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	÷ 30.000
	
	
	
	÷ 30.000
	
	
	

	1.3
	Bến xăng dầu Cửa Việt
	1
	40
	-
	Xăng dầu
	0,3
	40
	01 bến phao
	3,2
	0,5
	40
	01 bến phao
	3,2
	

	2
	Khu bến Mỹ Thuỷ
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bao gồm bến tổng hợp, chuyên dùng (phát triển có điều kiện)
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD có bến TH
	-
	10.000 ÷50.000
	-
	-
	-
	10.000 ÷50.000
	-
	-
	Tiềm năng

	III
	Cảng Thừa Thiên Huế (Cảng biển địa phương - Loại II)

	1
	Khu bến Chân Mây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bến tổng hợp
	01/300
	30
	6
	TH, Cont, khách
	2,8÷3,0
	30
	2/520
	12
	4,6÷5,0
	30.000, khách 100.000 GRT
	3/740
	20
	

	1.2
	Bến xăng dầu
	1
	7
	-
	Xăng dầu
	0,30
	30
	01/210
	-
	0,5
	30
	01/210
	-
	

	2
	Bến xi măng Đồng Lâm
	Chưa HĐ
	-
	-
	Chuyên dùng
	1,00
	15
	01/220
	-
	1,50
	15
	01÷02/
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	÷20.000
	
	
	
	÷20.000
	220
	
	

	3
	Khu bến Thuận An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Bến tổng hợp
	02/187
	2
	8,5
	TH
	0,2
	2.000
	02/187
	8,5
	0,50
	2.000
	03/287
	8,5
	

	-
	Bến xăng dầu
	1
	1
	-
	Xăng dầu
	0,1
	1.000
	1 bến phao
	-
	0,10
	1.000
	1 bến phao
	-
	

	IV
	Cảng Đà Nẵng (Cảng biển tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực - Loại I)

	1
	Khu bến Tiên Sa
	03/595
	30
	22,9
	TH, Cont, khách
	4,5÷5,0
	50.000;
	04/845
	26
	5,0÷5,5
	50.000;
	05/1.110
	26
	

	
	
	
	
	
	
	
	khách 100.000 GRT
	
	
	
	khách 100.000 GRT
	
	
	

	2
	Khu bến Sơn Trà, Sông Hàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Bến tổng hợp Sơn Trà
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	1,0
	10.000
	01/200
	6
	2,0
	10.000
	02/400
	10
	Vịnh Thọ Quang

	2.2
	Bến xăng dầu
	Chưa HĐ
	-
	-
	Xăng dầu
	0,5
	10.000
	01/195
	10
	1,0
	10.000
	02/310
	10
	

	2.3
	Bến khí hóa lỏng, đạm
	Chưa HĐ
	-
	-
	Khí hóa lỏng, đạm
	0,5
	5.000
	1/70
	3
	0,5
	5.000
	1/70
	3
	

	2.4
	Bến Sông Hàn
	5/525
	5
	3,6
	Khách, dịch vụ hàng hải
	Chuyển đổi công năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu bến Liên Chiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Bến tổng hợp Liên Chiểu
	Chưa hoạt động
	-
	-
	TH, Cont
	-
	10.000-20.000
	-
	-
	2,5 ÷3,5
	80.000
	02/600
	20
	Phát triển khi có điều kiện

	3.2
	Bến xăng dầu (PTSC, PETEC, Liên Chiểu)
	3
	7
	-
	Xăng dầu
	1,0
	10.000
	03 bến phao
	-
	1,5
	10.000
	03 bến phao
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	÷30.000
	
	
	

	3.3
	Bến xi măng Hải Vân
	01/75
	7
	-
	CD  của nhà máy
	0,33
	7.000
	1/75
	-
	0,33
	7.000
	1/75
	-
	Di dời theo nhà máy

	V
	Cảng Kỳ Hà (Cảng biển địa phương - Loại II)

	1
	Khu bến Kỳ Hà
	01/160
	7
	3
	TH
	1,20
	10.000 ÷20.000
	01/198
	13,6
	2,4÷4,0
	10.000 ÷20.000
	02÷04 /(388÷808)
	22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	÷35
	

	2
	Bến ELF Gas Đà nẵng
	1/60
	1
	2
	Khí hóa lỏng
	0,1
	3.000
	1
	2
	0,1
	3
	1
	2
	

	3
	Khu bến Tam Hiệp
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	0,8÷1,5
	10.000
	01÷02
	10÷25
	8,5÷10
	10.000 ÷20.000
	06÷09
	55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/300
	
	
	
	/995
	÷75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	÷1.000
	
	
	

	VI
	Cảng Dung Quất (Cảng biển đầu mối khu vực - Loại I)

	1
	Khu Bến Dung Quất I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Khu bến tổng hợp
	02/500
	50
	18,5
	TH có bến CD
	3,0÷4,0
	50.000
	03/790
	25
	5,0÷5,5
	50.000
	04/1.080
	50
	

	1.2
	Khu bến chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bến nhập dầu thô
	1
	160
	-
	CD dầu thô
	6,50
	320.000
	1 bến SPM
	-
	13,0
	320.000
	1 bến SPM
	-
	

	b
	Bến xuất dầu sản phẩm
	6
	30
	-
	CD dầu sản phẩm
	5,5÷6,0
	50.000
	06/-
	-
	11 ÷ 12
	50.000
	06÷08/-
	-
	

	c
	Bến chuyên dùng (Doosan Vina, thép…)
	01/210
	30
	
	CD của nhà máy
	-
	30.000- 150.000
	02/580
	-
	-
	30.000 - 150.000
	04/1.160
	-
	

	d
	Bến chuyên dùng phục vụ chung khu công nghiệp
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD dùng chung
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Tiềm năng

	2
	Khu bến Dung Quất II
	Chưa HĐ
	
	
	Chuyên dùng
	-
	-
	-
	-
	-
	tàu CD 350.000 ; tàu tổng hợp 50.000 
	-
	-
	Tiềm năng

	3
	Bến Sa Kỳ
	01/50
	1
	1,5
	TH, khách
	0,1
	1.000
	01/50
	1,5
	0,2
	1.000
	1/75
	2
	


Ghi chú:  
TH: tổng hợp; 

Cont.: container; 

CD: chuyên dùng;

HĐ: Hoạt động.










PL- 5

